
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 07/02/2025  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận hồ 

sơ 

Thông 

tin địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên 

giao 

(Ký tên) 

Bên 

nhận 

(Ký tên) 

  

1 H56.26.2

4-250203-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 HỒ 

THÙY 

LINH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242

676 

03/02/2025 

09:43:21 

04/02/2025 

09:43:00 

03/02/2025 

10:55:43 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

2 H56.26.2

4-250203-

0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

LỰC 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700

487 

03/02/2025 

09:58:33 

04/02/2025 

09:58:00 

03/02/2025 

10:46:28 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

3 H56.26.2

4-250203-

0003 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

THUẬN 

Thôn Phúc 

Lộc 

0347804

503 

03/02/2025 

10:38:55 

06/02/2025 

10:37:59 

03/02/2025 

15:08:29 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



4 H56.26.2

4-250204-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

LY 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396883

154 

04/02/2025 

10:09:48 

05/02/2025 

10:09:00 

04/02/2025 

10:53:08 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

5 H56.26.2

4-250204-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

HÒA 

thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0328830

492 

04/02/2025 

15:54:10 

05/02/2025 

15:54:00 

05/02/2025 

06:59:16 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

6 H56.26.2

4-250204-

0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 TRỊNH 

NGỌC 

SỰ 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328788

830 

04/02/2025 

16:51:42 

05/02/2025 

16:51:00 

05/02/2025 

14:19:22 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

7 H56.26.2

4-250205-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 Lê Thị 

Mạnh 

Thôn phúc 

thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0834258

879 

05/02/2025 

09:22:06 

06/02/2025 

09:22:00 

05/02/2025 

15:49:58 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

8 H56.26.2

4-250205-

0002 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

 nguyễn 

hữu phúc 

thịnh 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0388404

491 

05/02/2025 

09:28:36 

05/02/2025 

17:00:00 

05/02/2025 

15:43:33 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



250205-

1113) 

9 H56.26.2

4-250205-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ ĐÌNH 

HẢI 

QUAN NỘI 

2, Phường 

Long Anh, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865040

013 

05/02/2025 

09:28:46 

06/02/2025 

09:28:00 

05/02/2025 

15:43:34 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

10 H56.26.2

4-250204-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

LY 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396883

154 

05/02/2025 

09:33:30 

06/02/2025 

09:33:00 

05/02/2025 

15:46:58 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

11 H56.26.2

4-250204-

0006 

Đăng ký 

khai tử, xóa 

đăng ký 

thường trú, 

giải quyết 

mai táng 

phí, tử tuất 

(G22.99.09-

250204-

0819) 

 LÊ 

TRỌNG 

HƯỚNG 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934409

370 

05/02/2025 

09:35:50 

05/02/2025 

17:00:00 

05/02/2025 

15:46:31 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

12 H56.26.2

4-250205-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

HẰNG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0366251

548 

05/02/2025 

11:22:14 

06/02/2025 

11:22:00 

05/02/2025 

15:41:59 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

13 H56.26.2

4-250205-

0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ GIÁP 

TUẤN 

THÔN MỸ 

ĐÀ 

0353765

531 

05/02/2025 

11:22:22 

10/02/2025 

11:22:00 

05/02/2025 

15:42:44 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

14 H56.26.2

4-250205-

0006 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

 Lê Tâm 

Như 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

0357417

447 

05/02/2025 

11:52:03 

05/02/2025 

17:00:00 

05/02/2025 

15:43:00 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250205-

3997) 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

15 H56.26.2

4-250205-

0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HỒNG 

Thửa đất số 

800-4, tờ bản 

đồ số 03, tổ 

dân phố 

Trung Kiên, 

Phường 

Dương Nội, 

Quận Hà 

Đông, 

0866626

029 

05/02/2025 

14:20:38 

06/02/2025 

14:20:00 

05/02/2025 

15:28:45 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

16 H56.26.2

4-250205-

0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ BẢO 

QUỲNH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0346573

729 

05/02/2025 

15:19:52 

06/02/2025 

15:18:59 

05/02/2025 

16:36:25 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

17 H56.26.2

4-250205-

0009 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N VĂN 

HÙNG 

Thôn Phú 

Thịnh, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0799677

8813 

05/02/2025 

15:32:47 

12/02/2025 

15:31:59 

05/02/2025 

16:39:27 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



18 H56.26.2

4-250206-

0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

HUY 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966863

261 

06/02/2025 

15:07:45 

07/02/2025 

15:07:00 

06/02/2025 

16:09:24 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

19 H56.26.2

4-250206-

0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

XUÂN 

Nhà ông 

Nguyễn 

Thanh Tuyên 

- Khu phố 

Giang Liễu, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0394333

268 

06/02/2025 

15:10:20 

07/02/2025 

15:09:59 

06/02/2025 

16:09:37 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

20 H56.26.2

4-250206-

0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

HUY 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966863

261 

06/02/2025 

15:16:30 

07/02/2025 

15:16:00 

06/02/2025 

16:22:23 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

21 H56.26.2

4-250206-

0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

 NGUYỄ

N HỮU 

TÙNG 

Chi Ngãi 1( 

Nhà bà 

Nguyễn Thị 

Vĩnh), Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0816437

262 

06/02/2025 

16:04:50 

07/02/2025 

16:03:59 

07/02/2025 

13:55:16 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 



chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

22 H56.26.2

4-250206-

0005 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250206-

5728) 

 LÊ MINH 

ANH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386197

973 

07/02/2025 

07:34:04 

07/02/2025 

17:00:00 

07/02/2025 

13:50:44 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

23 H56.26.2

4-250207-

0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

TRỌNG 

CHỈNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0386197

973 

07/02/2025 

08:59:39 

10/02/2025 

08:58:59 

07/02/2025 

13:55:06 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

24 H56.26.2

4-250207-

0002 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250207-

0126) 

 Nguyễn 

Thị Âu 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865040

013 

07/02/2025 

09:16:26 

07/02/2025 

17:00:00 

07/02/2025 

13:42:14 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

25 H56.26.2

4-250207-

0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N KHẮC 

TỈNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

0396132

069 

07/02/2025 

09:33:41 

10/02/2025 

09:33:00 

07/02/2025 

13:34:37 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Huyện 

Hoằng Hóa, 

26 H56.26.2

4-250207-

0004 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250207-

0336) 

 LẾ SỸ 

NHÀN 

Thôn Cự Đà, 

, Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0916633

415 

07/02/2025 

09:46:08 

07/02/2025 

17:00:00 

07/02/2025 

13:41:37 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

27 H56.26.2

4-250207-

0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

THU 

HIỀN 

Số nhà 56 

đường 02 

thôn 4, Xã 

Hoằng 

Trường, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0394184

696 

07/02/2025 

10:44:54 

10/02/2025 

10:43:59 

07/02/2025 

13:34:06 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

28 H56.26.2

4-250207-

0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

TÙNG 

Chi Ngãi 1( 

Nhà bà 

Nguyễn Thị 

Vĩnh), Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0816437

262 

07/02/2025 

10:45:06 

10/02/2025 

10:45:00 

07/02/2025 

13:38:00 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

29 H56.26.2

4-250207-

0007 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250207-

0836) 

 Lê Trọng 

Dọc 

Số nhà 164, 

QL 10, thôn 

Cự Đà, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934502

352 

07/02/2025 

14:43:52 

07/02/2025 

17:00:00 

07/02/2025 

16:26:33 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

30 H56.26.2

4-250207-

0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGÔ THỊ 

VÂN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0381790

35353 

07/02/2025 

15:47:49 

10/02/2025 

15:46:59 

07/02/2025 

16:45:00 

  Nguyễn 

Thị Lan 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 



Tỉnh Thanh 

Hóa 

31 H56.26.2

4-250207-

0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HÀ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0973359

747 

07/02/2025 

16:20:56 

10/02/2025 

16:19:59 

07/02/2025 

16:41:09 

  Nguyễn 

Thị Lan 

 

 


